THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 60 GDTC 3; HỌC KỲ I; NĂM HỌC 2019 – 2020

	SÁNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	7h00 – 8h30
	VO1 (Trang)
	VO2 (Trang)
	VO3  (Trang)
	VO4 (Trang)
	VO5 (Trang)
	VO6 (Trang)

	
	BĐ1 ( Hương)
	BĐ3 ( Hương)
	BĐ5 ( Hương)
	BĐ7 ( Hương)
	BĐ9 ( Hương)
	

	
	BĐ2 ( Trung )
	BC3 (Tự)
	CL1 (Trung)
	BĐ8 ( Trung )
	BĐ10 ( Trung)
	

	
	BL1 (Phong)
	BL2 (Phong)
	BL3 (Phong)
	
	BL5 (Phong)
	

	
	BC1 (Tự)
	BĐ4 ( Tú )
	BĐ6 ( Tú )
	BC5 (Tự)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8h30 – 10h00
	BC2 (Tự)
	BC4 (Tự)
	CL2 (Trung)
	BC6 (Tự)
	
	

	CHIỀU
	
	
	
	
	
	

	2h00 – 3h30
	BĐ11 ( Trung)
	BĐ13 ( Hương)
	BĐ15 ( Tú )
	BĐ17 ( Trung )
	BĐ19 ( Hương)
	

	
	BC7 (Tự)
	CL3 (Trung)
	BC9 (Tự)
	BC11 (Tự)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3h30 – 5h00 
	BL6 (Phong)
	BL7 (Phong)
	BL8 (Phong)
	
	
	

	
	BĐ12 ( Trung )
	BĐ14 ( Hương )
	BĐ16 ( Tú)
	BĐ18 ( Hương)
	BĐ20 ( Hương )
	

	
	BC8 (Tự)
	CL4 (Trung)
	BC10 (Tự)
	BC12 (Tự)
	
	

	
	
	VO8 (Trang)
	VO7 (Trang)
	VO10 (Trang)
	VO9 (Trang)
	


